
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CHẬM CẬP NHẬT VÀO BỘ PHÁP ĐIỂN NĂM 2023 

(Văn bản QPPL ban hành từ 01/01/2023 đến 31/12/2023)1 

 

STT Tên văn bản chậm cập nhật Ngày  ban hành  
Ngày có  

hiệu lực 

Đề mục  

cần cập nhật 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1.  

Thông tư 13/2023/TT-BGDĐT quy định giám sát, đánh giá tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

26/6/2023 11/8/2023 Giáo dục 

2.  

Thông tư 23/2023/TT-BGDĐT quy định về việc dạy và học tiếng 

Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

08/12/2023 23/01/2024 Giáo dục 

3.  

Thông tư 24/2023/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, công nhận 

"Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành 

11/12/2023 26/01/2024 Giáo dục 

4.  
Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá, công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh 
27/12/2023 12/02/2024 Giáo dục 

5.  

Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT sửa đổi quy định tại Danh mục 

thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo Thông tư 37/2021/TT-

BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, 

Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT về 

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông do 

28/12/2023 12/02/2024 Giáo dục 

6.  

Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT quy định về lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành 

28/12/2023 12/02/2024 Giáo dục 

7.  
Thông tư 28/2023/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo từ xa trình độ 

đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
28/12/2023 12/02/2024 Giáo dục đại học 

8.  

Thông tư 30/2023/TT-BGDĐT quy định về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

29/12/2023 13/02/2024 Giáo dục đại học 

9.  Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT về Quy chế xét công nhận tốt 29/12/2023 15/02/2024 Giáo dục 

                                                 
1 Số liệu tính đến ngày 08/5/2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-13-2023-TT-BGDDT-giam-sat-danh-gia-to-chuc-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dai-hoc-571451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-13-2023-TT-BGDDT-giam-sat-danh-gia-to-chuc-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dai-hoc-571451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-13-2023-TT-BGDDT-giam-sat-danh-gia-to-chuc-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-dai-hoc-571451.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-23-2023-TT-BGDDT-day-hoc-tieng-Viet-tre-em-dan-toc-thieu-so-truoc-khi-vao-lop-Mot-590217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-23-2023-TT-BGDDT-day-hoc-tieng-Viet-tre-em-dan-toc-thieu-so-truoc-khi-vao-lop-Mot-590217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-23-2023-TT-BGDDT-day-hoc-tieng-Viet-tre-em-dan-toc-thieu-so-truoc-khi-vao-lop-Mot-590217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2023-TT-BGDDT-sua-doi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-theo-Thong-tu-37-2021-TT-BGDDT-593438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2023-TT-BGDDT-sua-doi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-theo-Thong-tu-37-2021-TT-BGDDT-593438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2023-TT-BGDDT-sua-doi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-theo-Thong-tu-37-2021-TT-BGDDT-593438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2023-TT-BGDDT-sua-doi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-theo-Thong-tu-37-2021-TT-BGDDT-593438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2023-TT-BGDDT-sua-doi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-theo-Thong-tu-37-2021-TT-BGDDT-593438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-26-2023-TT-BGDDT-sua-doi-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-theo-Thong-tu-37-2021-TT-BGDDT-593438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2023-TT-BGDDT-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2023-TT-BGDDT-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2023-TT-BGDDT-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-28-2023-TT-BGDDT-Quy-che-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-593889.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-28-2023-TT-BGDDT-Quy-che-dao-tao-tu-xa-trinh-do-dai-hoc-593889.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-30-2023-TT-BGDDT-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-dao-tao-truc-tuyen-giao-duc-dai-hoc-594682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-30-2023-TT-BGDDT-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-dao-tao-truc-tuyen-giao-duc-dai-hoc-594682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-30-2023-TT-BGDDT-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-dao-tao-truc-tuyen-giao-duc-dai-hoc-594682.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-31-2023-TT-BGDDT-Quy-che-xet-cong-nhan-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-581967.aspx
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nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành 

BỘ NỘI VỤ 

10.  
Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, 

cấp xã giai đoạn 2023-2030 

12/7/2023 19/7/2023 Tổ chức chính quyền địa phương 

11.  

Nghị định số 66/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về 

thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính 

24/8/2023 25/8/2023 Tổ chức chính quyền địa phương 

12.  
Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, 

chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

14/9/2023 14/9/2023 
Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư  

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

13.  
Nghị định số 85/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng sử dụng và quản lý 

viên chức 

07/12/2023 07/12/2023 Viên chức 

14.  
Nghị định số 95/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
29/12/2023 30/3/2024 Tín ngưỡng, tôn giáo 

15.  
Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt 

động của tổ chức phối hợp liên ngành 
18/9/2023 10/12/2023 Tổ chức chính phủ 

16.  

Thông tư số 01/2023/TT-BNV ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV 

ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản 

lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ   

09/3/2023 24/4/2023 Lưu trữ 

17.  
Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 
23/3/2023 10/5/2023 Thống kê 

18.  

Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, 

thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên 

chức trong các cơ quan nhà nước 

04/5/2023 05/5/2023 Công nghệ thông tin 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-31-2023-TT-BGDDT-Quy-che-xet-cong-nhan-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-581967.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-31-2023-TT-BGDDT-Quy-che-xet-cong-nhan-tot-nghiep-trung-hoc-co-so-581967.aspx
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19.  
Thông tư số 08/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ 

31/5/2023 01/8/2023 Lưu trữ 

20.  
Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 
31/8/2023 15/10/2023 Lưu trữ 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

21.  

Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

28/8/2023 15/10/2023 Viên chức 

22.  

Thông tư 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

29/8/2023 12/10/2023 

Việc làm; Người khuyết tật; Giáo dục 

nghề nghiệp; Người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

23.  

Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm 

lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu 

viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội 

do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

17/10/2023 05/12/2023 Viên chức 

24.  

Thông tư 12/2023/TT-BLĐTBXH quy định về Chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban hành 

31/10/2023 15/12/2023 Viên chức 

25.  

Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và Nghị 

định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành 

29/12/2023 15/02/2024 Việc làm 

26.  

Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công 

nghiệp, khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội ban hành 

29/12/2023 01/3/2024 Lao động 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2023-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-nghe-nghiep-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-524936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2023-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-nghe-nghiep-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-524936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2023-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-nghe-nghiep-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-524936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-07-2023-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-nghe-nghiep-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep-524936.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-08-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-nop-xuat-trinh-so-ho-khau-giay-so-tam-tru-giay-581054.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BLDTBXH-boi-duong-chuc-danh-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-580122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BLDTBXH-boi-duong-chuc-danh-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-580122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BLDTBXH-boi-duong-chuc-danh-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-580122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BLDTBXH-boi-duong-chuc-danh-vien-chuc-chuyen-nganh-giao-duc-nghe-nghiep-580122.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-28-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Viec-lam-593739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-28-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Viec-lam-593739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-28-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Viec-lam-593739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-28-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Viec-lam-593739.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-15-2023-TT-BLDTBXH-sua-doi-Thong-tu-28-2015-TT-BLDTBXH-huong-dan-Luat-Viec-lam-593739.aspx


 4 

27.  

Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH bổ sung Danh mục nghề, công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

29/12/2023 15/02/2024 An toàn, vệ sinh lao động 

28.  
Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH về Quy định mức điều chỉnh 

tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

29/12/2023 15/02/2024 Bảo hiểm xã hội 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

29.  
Thông tư 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra chấp hành 

chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành 

25/12/2023 08/02/2024 Ngân hàng Nhà nước VN 

30.  
Thông tư 19/2023/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
28/12/2023 11/02/2024 Ngân hàng Nhà nước VN 

31.  
Thông tư 23/2023/TT-NHNN quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kho 

tiền và xe chở tiền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 

29/12/2023 12/02/2024 Ngân hàng Nhà nước VN 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

32.  
Nghị định 40/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2018/NĐ-

CP hướng dẫn Luật Thủy lợi 
27/6/2023 15/8/2023 Thủy lợi 

33.  

Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 

chính quyền địa phương  

25/5/2023 17/7/2023 Phòng, chống tham nhũng 

34.  

Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn, điều kiện 

thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định 

người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

02/6/2023 20/7/2023 Viên chức 

35.  
Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục đối tượng kiểm 

dịch thực vật của Việt Nam  
15/8/2023 29/9/2023 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

36.  
hông tư 08/2023/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí phân loại, 

điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

02/10/2023 20/11/2023 Viên chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-19-2023-TT-BLDTBXH-danh-muc-bo-sung-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-548615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-19-2023-TT-BLDTBXH-danh-muc-bo-sung-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-548615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-19-2023-TT-BLDTBXH-danh-muc-bo-sung-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-548615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-19-2023-TT-BLDTBXH-danh-muc-bo-sung-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-548615.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-20-2023-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-597347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-20-2023-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-597347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Thong-tu-20-2023-TT-BLDTBXH-muc-dieu-chinh-tien-luong-thu-nhap-thang-da-dong-bao-hiem-xa-hoi-597347.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2023-TT-NHNN-kiem-tra-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-tien-te-va-ngan-hang-593077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2023-TT-NHNN-kiem-tra-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-tien-te-va-ngan-hang-593077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-17-2023-TT-NHNN-kiem-tra-viec-chap-hanh-chinh-sach-phap-luat-tien-te-va-ngan-hang-593077.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2023-TT-NHNN-tieu-chuan-ky-thuat-kho-tien-xe-cho-tien-cua-to-chuc-tin-dung-583144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2023-TT-NHNN-tieu-chuan-ky-thuat-kho-tien-xe-cho-tien-cua-to-chuc-tin-dung-583144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-23-2023-TT-NHNN-tieu-chuan-ky-thuat-kho-tien-xe-cho-tien-cua-to-chuc-tin-dung-583144.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BNNPTNT-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-568291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BNNPTNT-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-568291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BNNPTNT-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-568291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BNNPTNT-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-568291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BNNPTNT-dieu-kien-thi-thang-hang-vien-chuc-chuyen-nganh-nong-nghiep-568291.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-04-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-doi-tuong-kiem-dich-thuc-vat-cua-Viet-Nam-576041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-04-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-doi-tuong-kiem-dich-thuc-vat-cua-Viet-Nam-576041.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2023-TT-BNNPTNT-tieu-chi-phan-loai-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-581257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2023-TT-BNNPTNT-tieu-chi-phan-loai-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-581257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2023-TT-BNNPTNT-tieu-chi-phan-loai-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-581257.aspx
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thôn  

37.  
Thông tư 09/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam  

24/10/2023 08/12/2023 Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

38.  

Thông tư 11/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên 

chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  

15/11/2023 11/01/2024 Viên chức 

39.  

Thông tư 12/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn về Hội đồng quản lý 

và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội 

đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn h 

29/11/2023 15/01/2024 Viên chức 

40.  
Thông tư 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 28/2018/TT-

BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững  
30/11/2023 01/02/2024 Lâm nghiệp 

41.  
Thông tư 14/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi 

cần thiết nhập khẩu  
12/12/2023 02/02/2024 Thuế XK, NK 

42.  
Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 23/2019/TT-

BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi  
15/12/2023 01/02/2024 Chăn nuôi 

43.  
Thông tư 19/2023/TT-BNNPTNT về Danh mục hóa chất, chế 

phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử 

lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam  

15/12/2023 01/02/2024 Chăn nuôi 

44.  
Thông tư 21/2023/TT-BNNPTNT về Quy định định mức kinh tế - 

kỹ thuật về Lâm nghiệp  
15/12/2023 01/02/2024 Lâm  nghiệp 

45.  
Thông tư 25/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn quy trình duy tu, bảo 

dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự cố đê điều  
21/12/2023 15/02/2024 Đê điều 

BỘ NGOẠI GIAO 

46.  
Thông tư 03/2023/TT-BNG về tổ chức giải quyết công tác lãnh sự 

do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành 
27/7/2023 15/9/2023 

Cơ quan đại diện nước CHXHCN  

Việt Nam ở nước ngoài 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

47.  
Thông tư 16/2023/TT-BKHĐT về Quy chế bảo vệ bí mật Nhà 

nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
26/12/2023 09/02/2024 Bảo vệ bí mật nhà nước 

48.  

Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn cơ chế tổ chức thực 

hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh 

doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" kèm theo Quyết định 

167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

12/12/2023 27/01/2024 Doanh nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2023-TT-BNNPTNT-tieu-chi-phan-loai-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-581257.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2023-TT-BNNPTNT-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-linh-vuc-nong-nghiep-587221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2023-TT-BNNPTNT-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-linh-vuc-nong-nghiep-587221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2023-TT-BNNPTNT-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-linh-vuc-nong-nghiep-587221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-11-2023-TT-BNNPTNT-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-linh-vuc-nong-nghiep-587221.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BNNPTNT-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-589809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BNNPTNT-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-589809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BNNPTNT-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-589809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-12-2023-TT-BNNPTNT-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-nong-nghiep-589809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-28-2018-TT-BNNPTN-quan-ly-rung-ben-vung-592352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-13-2023-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-28-2018-TT-BNNPTN-quan-ly-rung-ben-vung-592352.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-14-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-giong-vat-nuoi-can-thiet-nhap-khau-592306.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-14-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-giong-vat-nuoi-can-thiet-nhap-khau-592306.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-18-2023-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-23-2019-TT-BNNPTNT-hoat-dong-chan-nuoi-592962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-18-2023-TT-BNNPTNT-sua-doi-Thong-tu-23-2019-TT-BNNPTNT-hoat-dong-chan-nuoi-592962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-19-2023-TT-BNNPTNT-Danh-muc-hoa-chat-duoc-phep-su-dung-xu-ly-chat-thai-chan-nuoi-592963.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2023-TT-BNNPTNT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Lam-nghiep-592413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-21-2023-TT-BNNPTNT-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-Lam-nghiep-592413.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2023-TT-BNG-to-chuc-giai-quyet-cong-tac-lanh-su-576771.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-03-2023-TT-BNG-to-chuc-giai-quyet-cong-tac-lanh-su-576771.aspx
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49.  

Thông tư 12/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và 

tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, 

đầu tư và thống kê  

01/12/2023 19/01/2024 Viên chức 

50.  
Thông tư 10/2023/TT-BKHĐT quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê 

tăng trưởng xanh 
01/11/2023 15/12/2023 Thống kê 

51.  
Thông tư 09/2023/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống 

kê ngành Kế hoạch và Đầu tư  
09/10/2023 01/01/2024 Thống kê 

52.  
Thông tư 06/2023/TT-BKHĐT quy định về hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành Thống kê 
02/10/2023 01/01/2024 Thống kê 

53.  
Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-

BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành 

08/4/2023 01/7/2023 Doanh nghiệp 

BỘ CÔNG AN 

54.  
Luật 21/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công 

an nhân dân 37/2018/QH14 22/6/2023 15/8/2023 
Công an nhân dân 

55.  

Luật 23/2023/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 và Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam số 47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 51/2019/QH14 

24/6/2023 

15/8/2023 
Điều 2 của văn bản này chưa được pháp điển 

vào Đề mục Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

56.  
Nghị định 62/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy 

định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp 

18/8/2023 05/10/2023 
Phòng, chống khủng bố 

57.  
Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 

quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến người phạm tội 

 

12/5/2023 

 

01/7/2023 
Tố tụng hình sự 

58.  

Thông tư 22/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số mẫu giấy tờ 

ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến 

việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 57/2020/TT-

BCA ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

30/6/2023 15/8/2023 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Cong-an-nhan-dan-384487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-Viet-Nam-2019-402073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-2014-238649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-Viet-Nam-sua-doi-2019-422706.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-07-2014-ND-CP-Ban-Chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap-576396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-07-2014-ND-CP-Ban-Chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap-576396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-62-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-07-2014-ND-CP-Ban-Chi-dao-phong-chong-khung-bo-cac-cap-576396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/thong-tu-04-2015-tt-bca-mau-giay-to-nhap-canh-xuat-canh-cu-tru-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-263701.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-57-2020-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-04-2015-TT-BCA-mau-giay-to-lien-quan-xuat-nhap-canh-448626.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-57-2020-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-04-2015-TT-BCA-mau-giay-to-lien-quan-xuat-nhap-canh-448626.aspx


 7 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

59.  Nghị định 30/2023/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP 

quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

08/6/2023 08/6/2023 Giao thông đường bộ 

60.  
Thông tư 02/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-

BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

21/3/2023 22/3/2023 

Giao thông đường bộ 

61.  

Thông tư 03/2023/TT-BGTVT quy định chi tiết đặt hàng cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên   (Văn bản này đang chỉ 

pháp điển 04/14 điều) 

 

30/3/2023 

 

15/5/2023 
Hàng hải Việt Nam 

 

 

62.  
Thông tư 04/2023/TT-BGTVT 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt 

17/4/2023 01/11/2023 
Đường sắt 

63.  
Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-

BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  

 

02/6/2023 

 

03/6/2023 
Giao thông đường bộ 

64.  Thông tư 16/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa 

30/6/2023 15/8/2023 Giao thông đường thủy nội địa 

65.  

Thông tư 17/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 40/2016/TT-BGTVT ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam và 

Thông tư 51/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp 

vụ đăng kiểm tàu biển 

 

30/6/2023 

 

15/8/2023 
Hàng hải Việt Nam 

66.  

Thông tư 22/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc 

phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ 

 

30/6/2023 

 

15/8/2023 Giao thông đường bộ 

67.  Thông tư 23/2023/TT-BGTVT quy định về chế độ lao động, kỷ 

luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không 

17/7/2023 01/9/2023 Hàng không dân dụng Việt Nam 

68.  Thông tư 24/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và 15/9/2023 15/11/2023 Viên chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-2-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-an-toan-phuong-tien-giao-thong-560217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-2-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-an-toan-phuong-tien-giao-thong-560217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-2-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-16-2021-TT-BGTVT-an-toan-phuong-tien-giao-thong-560217.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-40-2016-TT-BGTVT-dang-kiem-tau-bien-Viet-Nam-334634.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-51-2017-TT-BGTVT-dang-kiem-vien-nhan-vien-nghiep-vu-dang-kiem-tau-bien-371734.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-03-2019-tt-bgtvt-phong-chong-va-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-trong-linh-vuc-duong-bo-407515.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-24-2023-TT-BGTVT-tieu-chuan-bo-nhiem-thanh-vien-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-giao-thong-579789.aspx
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tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng 

quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao 

thông vận tải  

69.  

Thông tư 25/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-

BGTVT hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ 

sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng 

ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên  

 

15/9/2023 

 

15/11/2023 Giá 

70.  Thông tư 30/2023/TT-BGTVT 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phương tiện giao thông đường sắt  

03/11/2023 21/12/2023 Đường sắt 

71.  

Thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 17/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các 

đường bay nội địa 

30/11/2023 01/3/2024 

Giá 

72.  

Thông tư 35/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư 

46/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải 

trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận 

chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên 

phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên 

đường bộ 

13/12/2023 01/02/2024 

Giao thông đường bộ 

73.  

Thông tư 36/2023/TT-BGTVT sửa đổi Quy chuẩn quốc gia 

01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

mới 

13/12/2023 15/6/2024 

Giao thông đường bộ 

74.  Thông tư 37/2023/TT-BGTVT về quản lý hoạt động vận tải đường 

bộ qua biên giới 

13/12/2023 01/3/2024 Giao thông đường bộ 

75.  Thông tư 41/2023/TT-BGTVT quy định về xếp hàng hóa trên 

phương tiện giao thông đường bộ 

29/12/2023 15/02/2024 Giao thông đường bộ 

76.  

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 13/2019/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm 

soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư 

 

 

 

 

 

 

Hàng không dân dụng Việt Nam 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-24-2023-TT-BGTVT-tieu-chuan-bo-nhiem-thanh-vien-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-giao-thong-579789.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-24-2023-TT-BGTVT-tieu-chuan-bo-nhiem-thanh-vien-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-giao-thong-579789.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-24-2023-TT-BGTVT-tieu-chuan-bo-nhiem-thanh-vien-Hoi-dong-quan-ly-don-vi-su-nghiep-giao-thong-579789.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-25-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-11-2021-TT-BGTVT-bao-tri-ha-tang-duong-sat-579833.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-25-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-11-2021-TT-BGTVT-bao-tri-ha-tang-duong-sat-579833.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-25-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-11-2021-TT-BGTVT-bao-tri-ha-tang-duong-sat-579833.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-25-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-11-2021-TT-BGTVT-bao-tri-ha-tang-duong-sat-579833.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-25-2023-TT-BGTVT-sua-doi-Thong-tu-11-2021-TT-BGTVT-bao-tri-ha-tang-duong-sat-579833.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2023-TT-BGTVT-03-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-585401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2023-TT-BGTVT-03-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phuong-tien-giao-thong-duong-sat-585401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-17-2019-TT-BGTVT-khung-gia-dich-vu-van-chuyen-hanh-khach-tren-cac-duong-bay-noi-dia-398156.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
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41/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 13/2019/TT-BGTVT  quy định chi tiết Chương trình an ninh 

hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam 

29/12/2023   15/02/2024 

77.  

Thông tư 43/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư 42/2018/TT-BGTVT và 

Thông tư 16/2022/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

đăng kiểm 

 

 

29/12/2023 

 

 

15/02/2024 
Giao thông đường bộ 

78.  

Thông tư 44/2023/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 

139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ 

giới và Nghị định 30/2023/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh 

doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới 

29/12/2023 15/02/2024 

Giao thông đường bộ 

79.  
Thông tư 45/2023/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 

máy chuyên dùng 

 

29/12/2023 

 

01/7/2024 
Giao thông đường bộ 

80.  
Thông tư 46/2023/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, 

xe gắn máy 

 

29/12/2023 

 

01/7/2024 
Giao thông đường bộ 

81.  Thông tư 47/2023/TT-BGTVT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về bến xe hàng” 

31/12/2023 01/7/2024 Giao thông đường bộ 

82.  
Thông tư 48/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn một số nội dung về 

quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 

 

31/12/2023 

 

     15/02/2024 Giao thông đường bộ 

83.  

Thông tư 49/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe chở 

người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn 

động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu 

31/12/2023 
 

15/02/2024 

Giao thông đường bộ 

84.  Thông tư 50/2023/TT-BGTVT bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 

31/12/2023 01/3/2024  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-41-2020-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-an-ninh-hang-khong-454287.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-13-2019-tt-bgtvt-huong-dan-chuong-trinh-an-ninh-hang-khong-410654.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-30-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-139-2018-nd-cp-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-562732.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-139-2018-nd-cp-quy-dinh-ve-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-396516.aspx
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85.  

Thông tư 51/2023/TT-BGTVT quy định danh mục các lĩnh vực và 

thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ 

chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp 

tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau 

khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải 

 

31/12/2023 

 

15/4/2024 

Phòng, chống tham nhũng 

86.  

Thông tư 52/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 29/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng 

hàng không, sân bay 

 

31/12/2023 

 

15/02/2024 Hàng không dân dụng Việt Nam 

87.  

Thông tư 54/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 27/2016/TT-BGTVT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy 

chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 

 

31/12/2023 

 

01/4/2024 
Hàng hải Việt Nam 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

88.  

Thông tư 01/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thẩm định cấp 

Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 

doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển 

công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp 

công nghệ cao  

24/4/2023 15/6/2023 

Viên chức 

89.  

Thông tư 21/2023/TT-BKHCN về Định mức kinh tế - kỹ thuật các 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch 

vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây 

dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công 

nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ  

 

22/11/2023 

 

06/01/2024 
Viên chức 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

90.  Nghị định 63/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 

Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung 

18/8/2023 18/8/2023 Tần số vô tuyến điện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-29-2021-TT-BGTVT-huong-dan-quan-ly-khai-thac-cang-hang-khong-san-bay-496788.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-27-2016-TT-BGTVT-dao-tao-cap-giay-chung-nhan-kha-nang-chuyen-mon-hoa-tieu-hang-hai-2016-318176.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-tan-so-vo-tuyen-dien-nam-2009-98673.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-tan-so-vo-tuyen-dien-nam-2009-98673.aspx
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một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 

91.  
Quyết định 08/2023/QĐ-TTg về Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước 

05/4/2023 01/6/2023 
An toàn thông tin mạng 

92.  
Thông tư 02/2023/TT-BTTTT quy định chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 

21/3/2023 01/6/2023 
Tổ chức Chính phủ 

93.  

Thông tư 03/2023/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung về 

thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc 

Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành 

 

30/5/2023 

 

30/5/2023 

Đầu tư công 

94.  

Thông tư 05/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 19/2016/TT-BTTTT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, 

Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo 

nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 

18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

phát thanh, truyền hình 

30/6/2023 15/8/2023 

Báo chí 

95.  
Thông tư 06/2023/TT-BTTTT hướng dẫn nguyên tắc biên tập, 

phân loại và cảnh báo nội dung phát thanh, truyền hình thể thao, 

giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ phát thanh, truyền hình 

30/6/2023 15/8/2023 

Báo chí 

96.  

Thông tư 07/2023/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 

08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết 

bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 

30/6/2023 15/8/2023 

Viễn thông 

97.  
Thông tư 12/2023/TT-BTTTT về Quy hoạch băng tần 1920-1980 

MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của 

Việt Nam  

 

10/10/2023 

 

27/11/2023 
Tần số vô tuyến điện 

BỘ XÂY DỰNG 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-sua-doi-Luat-Tan-so-vo-tuyen-dien-2022-513345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BTTTT-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-Bo-Thong-tin-560330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-02-2023-TT-BTTTT-che-do-bao-cao-dinh-ky-thuoc-pham-vi-quan-ly-cua-Bo-Thong-tin-560330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-19-2016-TT-BTTTT-bieu-mau-to-khai-dang-ky-cap-giay-phep-cung-cap-su-dung-dich-vu-phat-thanh-316875.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-06-2016-nd-cp-quan-ly-cung-cap-va-su-dung-dich-vu-phat-thanh-truyen-hinh-300818.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-08-2020-TT-BTTTT-Danh-muc-va-Quy-trinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-dien-440188.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-12-2023-TT-BTTTT-quy-hoach-bang-tan-1920-1980-MHz-cho-he-thong-thong-tin-di-dong-IMT-582069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-12-2023-TT-BTTTT-quy-hoach-bang-tan-1920-1980-MHz-cho-he-thong-thong-tin-di-dong-IMT-582069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-12-2023-TT-BTTTT-quy-hoach-bang-tan-1920-1980-MHz-cho-he-thong-thong-tin-di-dong-IMT-582069.aspx
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98.  

Quyết định 07/2023/QĐ-TTg quy định về thí điểm phân cấp thẩm 

quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

17/3/2023 17/3/2023 

Tổ chức Chính quyền địa phương 

99.  

Quyết định quy định về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức 

năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

 

10/8/2023 

 

10/8/2023 Tổ chức Chính quyền địa phương 

100.  
Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định về tổ chức lễ động thổ, lễ 

khởi công và lễ khánh thành công trình  

08/11/2023 25/12/2023 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

101.  

Thông tư 05/2023/TT-BXD quy định danh mục các lĩnh vực và 

thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ 

chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp 

tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây 

dựng 

 

 

01/8/2023 

 

 

20/9/2023 Phòng, chống tham nhũng 

102.  

Thông tư 10/2023/TT-BXD hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, 

quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức 

theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

ngành, lĩnh vực xây dựng  

20/10/2023 05/12/2023 Viên chức 

THANH TRA CHÍNH PHỦ 

103.  
Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ 
27/11/2023 01/12/2023 Tổ chức Chính phủ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

104.  
Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm 

Hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án  

09/3/2023 25/4/2023 Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 

105.  
Thông tư 02/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thi hành Điều 55 của 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 24/8/2023 20/10/2023 
Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-27-2023-QD-TTg-to-chuc-le-dong-tho-le-khoi-cong-le-khanh-thanh-cong-trinh-585671.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-27-2023-QD-TTg-to-chuc-le-dong-tho-le-khoi-cong-le-khanh-thanh-cong-trinh-585671.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BXD-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-xay-dung-584259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BXD-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-xay-dung-584259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BXD-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-xay-dung-584259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2023-TT-BXD-vi-tri-viec-lam-lanh-dao-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-xay-dung-584259.aspx


 13 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 

106.  
Nghị quyết 31/2023/UBTVQH15 quy định, hướng dẫn một số 

điều khoản của Nội quy kỳ họp Quốc hội 

14/02/2023 15/3/2023 
Tổ chức Quốc hội 

107.  
Nghị quyết 32/2023/UBTVQH15 nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Thư ký 
14/02/2023 15/4/2023 Tổ chức Quốc hội 

 


